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1 Thèn Văn Duy 20/11/1996 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Bắc Hà
05/5/2022

53-

QĐ/ĐTN
Đại học

Quân sự 

cơ sở
2020 Trung cấp

UDCN

TTCB
A x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bát Xát
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (3N10T)

2 Lê Trung Kiên 01/09/1989 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Thống 

Nhất

01/11/2024
1974/QĐ

-UBND

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2014 B x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Gia Phú
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (01N01T)

3 Lý Văn Ba 29/10/1999 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã  Tả Phời
24/8/2022

4816/QĐ

-UBND
Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Gia Phú
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (3N4T)

4 Giàng A Pao 4/02/1997 x Đại học
Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Khao Mang
Không đủ điều kiện

Không thuộc đối tượng tiếp 

nhận vào làm công chức

5 Đồng Văn Thân 6/02/1994 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Cầu Thia
18/03/2020

303/QĐ-

UBND
4/2021 4N9T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Liên Sơn
Không đủ điều kiện

Thời gian đóng BHXH không 

đủ 5 năm (4N9T)

6 Vừ A Mó 19/01/1994 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Nậm 

Chày

10/11/2023
2292/QĐ

-UBND
Đại học

Quân sự 

cơ sở
2019 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nậm Chày
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (2N0T)

7 Chấu Seo Dí 10/01/1993 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Bắc Hà
01/11/2021

470/QĐ-

UBND
Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp A A x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nậm Xé
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (4N0T)

8 Hờ A Vàng 20/09/1994

Thôn đội trưởng, 

thôn Làng Nhì, xã 

Phình Hồ

Đại học
Quân sự 

cơ sở
2024 Sơ cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phình Hồ
Không đủ điều kiện

Không thuộc đối tượng tiếp 

nhận vào làm công chức

9 Trang A Chống 18/05/1998 Đại học
Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phình Hồ
Không đủ điều kiện

Không thuộc đối tượng tiếp 

nhận vào làm công chức

10 Thào A Hồ 7/05/1995 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã Trạm Tấu
18/08/2022

1050/QĐ

-UBND
9/2022 3N3T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2020 Trung cấp

UDCN

TTCB
x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phình Hồ
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác, tham gia 

đóng BHXH chưa đủ 5 năm 

(3N3T)

11 Má A Sò 01/5/1993 Đại học
Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp A A x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tả Van
Không đủ điều kiện

Không thuộc đối tượng tiếp 

nhận vào làm công chức

12 Giàng A Sung 7/03/1988 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Hạnh Phúc
1/02/2021

66/QĐ-

UBND
2/2021 4N10T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tà Xi Láng
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (4N10T)

13 Lý A Cớ 9/08/1989 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Tú Lệ
01/4/2021

28-

QĐ/ĐU
2/2021 4N10T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2018 Sơ cấp B B x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tú Lệ
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác, tham gia 

đóng BHXH chưa đủ 5 năm 

(4N10T)

14 Lò Văn Phúc 1/12/1996 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Văn Chấn
01/01/2021

2391/QĐ

-UBND
01/2021 4N11T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Văn Chấn
Không đủ điều kiện

Thời gian công tác chưa đủ 5 

năm (4N11T)

Bồi dưỡng khác

 (nếu có)

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2025

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức

Ghi chú

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Đối tượng tiếp nhận

Cơ quan, đơn vị 

hiện đang công 

tác

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Phụ lục số 03

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐKTSH ngày      /12/2025 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch)

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Nhận 

 xét

Bằng 

 

THP

T

Vị trí 

việc làm

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm 

xã hội tính đến 

01/12/2025

Trình độ, chuyên môn

Trình 

độ 

LLCT
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Bồi dưỡng khác

 (nếu có)

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức

Ghi chú

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Đối tượng tiếp nhận

Cơ quan, đơn vị 

hiện đang công 

tác

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Nhận 

 xét

Bằng 

 

THP

T

Vị trí 

việc làm

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm 

xã hội tính đến 

01/12/2025

Trình độ, chuyên môn

Trình 

độ 

LLCT

15 Hoàng Văn Sách 20/07/1989 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Chấn Thịnh
15/07/2014

477/QĐ-

UBND
7/2014 11N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Chấn Thịnh
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

16 Nông Văn Tùng 20/02/1997 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Châu Quế
1/5/2020

549/QĐ-

UBND
5/2020 5N8T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Châu Quế
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

17 Đinh Công Kết 17/08/1994 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Trung Tâm
18/03/2016

40/QĐ-

UBND
7/2016 9N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Gia Hội
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

18 Hoàng Văn Chiều 10/06/1988 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Đông Cuông
01/11/2015

1545/QĐ

-UBND
01/2016 10N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phong Dụ Thượng
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

19 Giàng A Sỉnh 25/2/1992 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Púng Luông
1/7/2018

1078/QĐ

-UBND
7/2018 7N6T

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Púng Luông
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

20 Lý A Páo 24/10/1996 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Trạm Tấu
1/03/2017

130/QĐ-

UBND
3/2017 8N10T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2024 Trung cấp x x x x

Phó Chỉ 

huy 

trưởng

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trạm Tấu
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

21 Trần Văn Trung 08/5/1991 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

phường Nam Cường
01/5/2018

1166/QĐ

-UBND
01/2016 10N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

phường Nam Cường
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

22 Bàn Ngọc Cương 17/9/1994 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Nậm 

Khánh

01/5/2017
166/QĐ-

UBND
5/2017 8N7T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2022 Trung cấp A2 x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bản Liền
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

23 Phạm Xuân Hoàng 16/11/1990 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Cảm Nhân
1/07/2019

752/QĐ-

UBND

01/9/201

6
9N3T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp x x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cảm Nhân
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

24 Phàng A Tả 10/05/1985 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Dền 

Thàng

01/9/2012
4320/QĐ

-UBND
2/2013 12N5T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 A A x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Dền Sáng
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định
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Bồi dưỡng khác

 (nếu có)

Số 

TT

Thông tin ứng viên đăng ký tiếp nhận vào làm công chức
Đề nghị tiếp nhận vào làm 

công chức

Ghi chú

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Đối tượng tiếp nhận

Cơ quan, đơn vị 

hiện đang công 

tác

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Sơ 

yếu 

lý 

lịch

Giấy 

khám 

 sức 

khỏe

Nhận 

 xét

Bằng 

 

THP

T

Vị trí 

việc làm

Phòng, ban, cơ 

quan dự tuyển

Thời gian bắt đầu 

tham gia công tác

Hết 

tập 

sự 

(nếu 

có)

Thời gian tham 

gia công tác có 

đóng bảo hiểm 

xã hội tính đến 

01/12/2025

Trình độ, chuyên môn

Trình 

độ 

LLCT

25 Trần Ton Ú 16/2/1997 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Châu Quế
1/3/2016

150/QĐ-

UBND
01/2016 10N Đại học

Quân sự 

cơ sở
2021 Trung cấp

UDTT

CB
x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lâm Giang
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

26 Giàng Seo Chia 10/05/1993 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Tả Van 

Chư

15/4/2020
382/QĐ-

UBND
04/2020 5N3T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2025 Trung cấp B A1 x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lùng Phình
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

27 Nguyễn Ba Duy 22/2/1994 x
Nguyên PCHT 

BCHQS xã Đại Phác
15/01/2019

35/QĐ-

UBND
01/2019 6N6T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mỏ Vàng
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

28 Triệu Văn Dậu 19/6/1993 x

Nguyên PCHT 

BCHQS xã Quang 

Minh

15/4/2017
107/QĐ-

UBND
5/2017 8N8T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp A x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phong Dụ Thượng
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

29 Trần Văn Thuận 14/11/1996 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Tân Hợp
7/07/2020

953/QĐ-

UBND
7/2020 5N6T

Cao 

đẳng/ 

Đang 

học ĐH

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tân Hợp
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

30 Đinh Văn Hợp 15/4/1989 x
Hỗ trợ BCH Quân sự 

xã Đông Cuông
15/11/2016

4035/QĐ

-UBND
11/2016 9N2T Đại học

Quân sự 

cơ sở
2023 Trung cấp x x x x Trợ lý

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Ái
Không đủ điều kiện

Thời gian có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc ở vị trí việc làm dự 

kiến tiếp nhận không đủ thời 

gian 05 năm theo quy định

Tổng số danh sách 30 thí sinh./.
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